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MA TRẬN  KIỂM TRA HỌC KÌ II  - MÔN  VẬT LÝ 6 - NĂM HỌC 2013-2014
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	

	Chương 1. 

Cơ  học

2tiết
	Nhận biết thế nào là ròng rọc. Phân biệt được 2 loại ròng rọc, ròng rọc động và ròng rọc cố định


	 Nêu được tác dụng của ròng rọc động và ròng rọc cố định. Lấy được ví dụ về ròng rọc cố định trong thực tế
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	1
	
	
	1,5


	Chương 2. Nhiệt học

14 tiết
	 Nêu được kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. 

Nêu được đặc điểm và tác dụng của từng loại nhiệt kế.(Dầu thuỷ ngân, ytế, rượu)

 Nhận biết được 1 số mốc nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xen-xi-ut.

Nêu định nghĩa quá trình chuyển thể: sự nóng chảy và đông đặc, sự bay hơi và ngưng tụ, sự sôi. 
	 Nêu được ví dụ về các vật khi co giãn vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn

Nêu được tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng

Nêu được kết luận về các quá trình  chuyển thể:Nóng chảy , Đông đặc ,Sự sôi.


	.Cho đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn và quá trình sôi để trả lời các câu hỏi.
 Mô tả sự sôi. 
	Vận dụng được kiến thức về sự nở vì nhiệt, về các quá trình chuyển thể để giải thích một số hiện tượng thực tế có liên quan.
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm
	2
	3,5
	2
	1
	8,5

	TS câu hỏi
	2
	2
	1
	1
	6

	TS điểm
	2,5 (25%)
	4,5 (45%)
	2,0 (20%)
	1,0 (10%)
	10,0 (100%)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, MÔN VẬT LÍ LỚP 7 - NĂM HỌC 2013-2014 
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	

	1.Điện học
	Nêu được hai khả năng của các vật đã nhiễm điện là hút các vật khác hoặc làm sáng bút thử điện.
.Nêu được tác dụng lực của hai loại điện tích 
	Nêu được dòng điện trong kim loại .

Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử

Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng
	Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát


	
	.

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	
	3

	2. Các tác dụng của dòng điện
	 Nêu được dịnh nghĩa dòng điện 

Nêu được quy ước về chiều dòng điện.


	Kể tên các tác dụng nhiệt, quang, từ, hoá, sinh lí của dòng điện và nêu được ứng dụng của từng tác dụng này.


	Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.
	
	.

	Số câu hỏi
	1

	1

	
	
	2

	Số điểm
	1
	1,0
	
	
	2,0

	Cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
	Nêu được đơn vị,dụng cụ  đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế .

Nêu được giới hạn nguy hiểm của hđt và đối với cơ thể người
	Nêu cách sử dụng vôn kế và am pe kế
	Nêu ý nghĩa số vôn ghi trên dụng cụ điện Các biện pháp an toàn điện
	Áp dụng được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp gồm hai đèn .Áp dụng được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song gồm hai đèn .
	.

	Số câu hỏi
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5
	5,0

	Tổng số
câu 
	3
	3
	2
	1
	9

	Tổng số điểm
	3,0

30%
	3,0

30%
	2,5

25%
	1,5   (15%)
	10
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, MÔN VẬT LÍ LỚP 8 - NĂM HỌC 2013-2014
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	Tổng

	1. 

Công

Công suất

Cơ năng

4 tiết
	-Nêu được khi nào có công cơ học? Viết được công thức tính công và nêu đơn vị đo công.
-Nêu được công suất là gì? Viết được công thức tính công suất và nêu đơn vị đo công suất.
	 Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.

Thế năng hấp dẫn ,Thế năng đàn hồi, Động năng phu thuộc gì? 


	-Vận dụng được

 công thức: 

A=F.S
 
[image: image1.wmf]t

A

=

P


để giải các bài tập đơn giản
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1
	1
	1
	
	3

	2. Nhiệt học

14 tiết
	Nêu được cấu tạo của các chất

Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.

Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.
	Nêu được các thí nghiệm chứng tỏ cấu tạo của các chất
Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.

Tìm được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt

Tìm được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu

Tìm được ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt
Nêu được nguyên lí truyền nhiệt

Bản chất của các hình thức truyền nhiệt
	Giải thích 

được hiện tượng khuếch

 tán.
 Vận dụng 

kiến thức 

về dẫn nhiệt

,đối lưu, bức

 xạ nhiệt  để 

giải thích 

một số hiện 

tượng thực tế
	Vận dụng công thức 

Q = m.c.(t

Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập 

	

	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm
	1
	1
	3,5
	1,5
	7

	Tổng số câu
	2
	2
	2
	1
	7

	Tổng số điểm
	2 điểm (20%)
	3 điểm (30%)
	3,5 điểm (35%)


	1,5 điểm (15%)


	10 điểm (100%)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, MÔN VẬT LÍ LỚP 9 - NĂM HỌC 2013-2014
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	 Vận dụng cấp độ
	Vận dụng cấp độ  cao
	Cộng

	Chương 2   

Điện từ học 


	-Điều kiện xuất hiện dòng cảm ứng

-Nêu được hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều

 -Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều,Máy biến thế

-Các tác dụng củadòng điện xoay chiều


	-Giải thích được sự xuất hiện của dòng điện xoay chiều

-Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây: 
[image: image2.wmf]2
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-Biện pháp để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện Nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp Tỉ số giữa hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến áp bằng tỉ số giữa số vòng dây của mỗi cuộn dây đó: 
[image: image3.wmf]2
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	-Sử dụng 

công thức 


[image: image4.wmf]2
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để giải được 

một số bài 

tập đơn giản. 

-Tính hao phí điện năng trên đường dây truyền tải


	
	

	Số câu 
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	             1
	1
	1
	
	3

	Chương 3.   Quang học


	- Nêu đặc điểm  Thấu kính hội tụ Thấu kính phân kì

- Cấu tạo của máy ảnh và mắt

- Nhận biết nguồn phát ánh sáng trắng và ánh sáng màu, cách tạo ra ánh sáng màu băng tấm lọc màu
	- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
- Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ thấu kính phân kì .Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính hội tụ thấu kính phân kì

- Cách để thu ảnh rõ nét trên phim 

- Bài tập đơn giản về mắt cận và mắt lão
	-Nhận biết được thấu kính là hội tụ, phân kì trong thực tế 

-Dựng ảnh của điểmsáng của vật sáng qua thấu kính,


	-Sử dụng các kiến thức hình học để tìm được các yếu tố h,h’,d,d’,f của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

	

	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	Số điểm
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	6

	Chương 4 :

Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng
	-Nhận dạng được các loại năng lượng có trong thực tế 

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng


	-Nhận biết sự chuyển hoá năng lượng
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	0,5
	
	
	1

	Tổng Số câu
	3
	3
	2
	
1
	9

	Tổng Số điểm
	3 đ (30%)
	3 đ (30%)
	2,5(25%)
	1,5(15%)
	10
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